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I. Phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt):

1. Tên gọi phí và biên lai thu phí:

Tên phí: Phí rác thải sinh hoạt.

Rác thải sinh hoạt là rác thải ra môi trường từ các hộ dân cư, các trường học, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ,… trên địa bàn thành phố  Biên Hòa (các loại chất thải rắn khác như rác thải công nghiệp, y tế chất thải nguy hại, rác thải xây dựng,… không thuộc đối tượng phí này).

Biên lai thu phí: Các đơn vị tổ chức thu phí nhận biên lai thu phí tại Chi cục Thuế Biên Hòa và có trách nhiệm quyết toán với Chi cục Thuế theo quy định.
Khi thu phí phải ra biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí.

2. Đối tượng thu phí, đối tượng chịu phí:

a) Đối tượng thu phí:

Tất cả các đơn vị, các tổ chức đã được cấp có thẩm quyền cho phép thu gom chất thải rắn trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

b) Đối tượng chịu phí:

Tất cả các hộ dân cư trú trên địa bàn, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan, trường học có đăng ký với đơn vị thu gom rác đều phải đóng phí vệ sinh theo quy định.

Các chợ, doanh nghiệp, các công ty, xí nghiệp có khối lượng rác thải lớn và thường xuyên không áp dụng mức phí này mà ký hợp đồng thỏa thuận với đơn vị dịch vụ thu gom rác thải.

Nguyên tắc của việc thu phí: Là bù đắp đủ chi phí của đơn vị thu với mức giá phù hợp với khả năng của người dân và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

c) Đối tượng không thuộc phạm vi phí này bao gồm:

Các hộ kinh doanh tại các chợ đã đóng phí chợ thì không phải đóng phí này.

3. Mức thu:

Phí rác thải sinh hoạt bao gồm chi phí thu gom rác từ các hộ dân,… ra đến trạm trung chuyển và chi phí chôn lấp, xử lý tại các bãi rác hiện tại. Riêng chi phí vận chuyển từ các trạm trung chuyển đến các bãi rác sẽ do ngân sách chi trả.

Để việc triển khai thực hiện không bị vướng mắc, UBND thành phố Biên Hòa căn cứ vào khả năng đóng góp của người dân và quy trình xử lý cũng như ý thức trách nhiệm về nếp sống văn hóa của người dân được nâng cao để quy định mức thu cụ thể tại từng thời điểm, từng đối tượng trên địa bàn 30 phường, xã, thành phố Biên Hòa cho phù hợp.

3.1. Đối với các hộ dân cư: 

- Hộ dân cư có 01 (một) nhân khẩu: 3.000 đồng/hộ/tháng.

- Hộ dân cư còn lại: 20.000 đồng/hộ/tháng.

- Riêng đối với các hộ thuê nhà trọ do đơn vị thu phí thỏa thuận với các hộ theo lượng rác thực tế, nhưng không vượt quá mức thu 20.000 đồng/phòng trọ/tháng.

- Miễn thu phí vệ sinh rác thải sinh hoạt đối với các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

3.2. Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp:

+ Có từ 10 người trở xuống: 30.000 đồng/đơn vị/tháng.

+ Có từ 11 - 20 người: 50.000 đồng/đơn vị/tháng.

+ Có từ 21 người trở lên: 80.000 đồng/đơn vị/tháng.

3.3. Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, các đơn vị trường học, nhà trẻ:

- Các trường mầm non:

+ Có từ 100 học sinh trở xuống: 15.000 đồng/đơn vị/tháng.

+ Có từ 100 đến 300 học sinh: 30.000 đồng/đơn vị/tháng.

+ Có trên 300 học sinh: 50.000 đồng/đơn vị/tháng.

- Các trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học…:

+ Có dưới 1.000 học sinh: 50.000 đồng/đơn vị/tháng.

+ Có từ 1.000 đến dưới 2.000 học sinh: 80.000 đồng/đơn vị/tháng.

+ Có trên 2.000 học sinh: 100.000 đồng/đơn vị/tháng.

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp…: 100.000 đồng/đơn vị/tháng.

3.4. Đối với các xe đổ hàng trong khu vực chợ và tại các bến xe (có rác thải ra): 8.000 đồng/xe/lượt.

3.5. Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, các chợ có lượng rác thải lớn, các cơ sở sản xuất, các nhà trọ, bến xe, các cửa hàng kinh doanh ăn uống, các nhà hàng - khách sạn,… không áp dụng theo các mức phí này mà thực hiện ký hợp đồng thỏa thuận với các đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom chất thải sinh hoạt theo khối lượng rác thải ra với mức thu không quá 120.000 đồng/m3.

4. Mức trích phí, quản lý và sử dụng phí:

a) Cơ quan thu phí là hợp tác xã, đơn vị sản xuất cung cấp dịch vụ thu gom… Phí thu được là khoản doanh thu của đơn vị không thuộc ngân sách Nhà nước và đơn vị thu dịch vụ này phải nộp thuế theo quy định.

b) Nếu cơ quan tổ chức thu là đơn vị do Nhà nước đầu tư và tổ chức thu phí thì phí này thuộc ngân sách Nhà nước, đơn vị được trích 10% trên tổng phí thu được để phục vụ cho công tác thu phí và tăng cường cơ sở vật chất.

Hàng năm, đơn vị thu phí có trách nhiệm lập dự toán thu - chi phí rác thải sinh hoạt theo quy định của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân cấp - lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước hiện hành gởi Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Công khai phí:

Tổ chức thu phí phải niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu phí ở vị trí thuận tiện để các đối tượng nộp phí dễ nhận biết theo quy định tại Phần Đ, Mục IV của Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính.

6. Xử phạt vi phạm hành chính về phí:

Thực hiện theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí.

II. Phí vệ sinh (nhà vệ sinh công cộng):

1. Phạm vi áp dụng đối tượng - mức thu phí:

a) Phạm vi áp dụng: Các đơn vị, tổ chức được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức thu phí dịch vụ này trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

b) Đối tượng thu phí: Tất cả các cá nhân khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng đều phải chịu phí này.

c) Mức thu: 1.000 đồng/lượt/người.

2. Mức trích: 

a) Nếu cơ quan thu là hợp tác xã, đơn vị kinh doanh hoạt động thì phí thu được là khoản doanh thu của doanh nghiệp không thuộc ngân sách Nhà nước và đơn vị thu dịch vụ này phải nộp thuế theo quy định.

b) Nếu cơ quan tổ chức thu là đơn vị do Nhà nước đầu tư và tổ chức thu phí thì phí này thuộc ngân sách Nhà nước, đơn vị được để lại 100% tổng số phí thu được nhằm phục vụ cho công tác thu phí và tăng thêm cơ sở vật chất cho nhà vệ sinh công cộng ngày một văn minh sạch đẹp. 

Hàng năm, đơn vị thu phí có trách nhiệm lập dự toán thu, chi phí vệ sinh theo quy định của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước hiện hành gởi Phòng Tài chính - Kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.
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